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1 Võ Tá Thanh 17/05/1976 Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 042076011693 09/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0916022662

vdthanhtam@gmail.
com

Ban QLDA Đường bộ 
Miền Trung

Đại học Giao thông vận 
tải (2000)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ, Cầu đường bộ
II

2 Nguyễn Đức Tặng 21/11/1983 Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An 040083030504 25/12/2025 Bộ Công an 0354568488
ductangnd@gmail.c

om

Công ty CP tư vấn đầu 
tư và xây dựng Tân Tiến 

Thành

Đại học Xây dựng 
(2013)

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

III

3 Đinh Thị Tú Oanh 08/08/1981
Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 

An
040181010122 17/06/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0838979464
dinhtuoanh2019@g

mail.com
Công ty CP tư vấn đầu 

tư và xây dựng-Nghệ An
Đại học Giao thông vận 

tải (2005)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ II

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
III

4 Nguyễn Anh Phúc 10/05/1990
Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ 

An
040090032672 11/08/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0987634343
nguyenanhphucgtvt

@gmail.com
Ban Quản lý Bảo trì 

đường bộ

Đại học Công nghệ 
Giao thông vận tải 

(2023)

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

5 Nguyễn Ngọc Quang 13/05/1990
Khối 8, Phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An
040090003894 22/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0989686046
Quangnguyen0606

@gmail.com
Ban Quản lý Bảo trì 

đường bộ
Đại học Hàng Hải Việt 

Nam (2018)
Vừa làm vừa 

học
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
III

6 Bùi Quang Phúc 22/08/1985
Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An
040085003208 08/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0357498685
quangphuchdt@gma

il.com
Công ty CP tư vấn xây 

dựng HĐT
Đại học Giao thông vận 

tải (2012)
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ II

7 Nguyễn Viết Dũng 01/09/1986 Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 042086002612 22/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0945585195

dungnguyenxdcd@g
mail.com

Công ty CP tư vấn xây 
dựng HĐT

Đại học Tôn Đức Thắng 
(2013)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ II

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
II

8 Cao Văn Cường 04/04/1989 Phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An 040089043025 11/11/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0967891238

vancuong.bmt89@g
mail.com

Trung tâm kỹ thuật 
Đường bộ 2

Đại học Giao thông vận 
tải TP. Hồ Chí Minh 

(2012)
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ II

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ; Cầu đường bộ
III

9 Nguyễn Huy Hiếu 13/12/1988 Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 040088022546 11/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0916050049

huyhieuqlda@gmail.
com

Ban Quản lý Khu KTĐN
Đại học Giao thông vận 

tải (2013)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
III

10 Lê Quốc Tuấn 22/05/1983
Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ 

An
040083030730 11/08/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0978295678
lequoctuan2210@g

mail.com

Công ty CP tư vấn và 
Thiết kế xây dựng Tín 

Nghĩa
Đại học Thủy lợi (2006) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy lợi III

11 Nguyễn Thị Hòa 07/08/1989
Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ 

An
040189042394 29/09/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0973567194 hoant840@wru.vn
Công ty CP tư vấn và 
Thiết kế xây dựng Tín 

Nghĩa
Đại học Thủy lợi (2012) Chính quy Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

12 Nguyễn Anh Hoàng 26/01/1990
Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 

An
040090035884 10/05/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0978865398
ksanhhoang@gmail.

com
Ban QLDA công trình 

giao thông Nghệ an
Đại học Giao thông vận 

tải (2013)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ, Cầu đường bộ
III

13 Nguyễn Trường Giang 16/04/1985
Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ 

An
040085018950 04/04/2025 Bộ Công an 0986776455

leviethai.vqh@gmail
.com

Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế và xây dựng 

Trường An
Đại học Vinh (2010) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

II

14 Nguyễn Trọng Tùng 14/09/1987 Phường Trường Vinh, Nghệ An 040087019178 26/06/2025 Bộ Công an 0976344148
tungxdvinh@gmail.c

om

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng Bình An Phú 

Nghệ An
Đại họcVinh (2011) Tại chức

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

II

15 Võ Xuân Hoàng 27/4/1986 Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 040086018181 20/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0986472343 vxh274@gmail.com

Ban Quản lý Bảo trì 
đường bộ - Sở Xây 

dựng Nghệ An

Đại học Công nghệ 
Giao thông vận tải 

(2023)
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
III

16 Thái Duy Khánh 24/01/1991
Khối 2a, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ 

An
040091009364 02/07/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0979077470
duykhanh0591@gm

ail.com

Công ty CP tư vấn đầu 
tư và xây dựng Thắng 

An

Đại học Kiến trúc Đà 
Nẵng (2015)

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
III

17 Hồ Thị Thảo 12/04/1994 Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 040194010963 26/08/2024
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0974356794

Hothao1204@gmail.
com

Ban QL Bảo trì đường 
bộ

Đại học Công nghệ 
Giao thông vận tải 

(2023)
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
III

18 Hồ Huy Phương 02/10/1982
Khối 9, phường Hà Huy Tập, 

thành phố Vinh, Nghệ An
040082007012 20/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0902578397
hophuong02101982

@gmail.com

Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế và xây dựng Đại 

Nam

Đại học kiến trúc Hà 
Nội (2006)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

công nghiệp
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
II

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 05 NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày           /             /2026 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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